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NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ Học|

CON NGƯỜI CÁ NHÂN QUA THAM THOẠI CHỨA
HÀNH ĐỘNG NHẬN XÉT TRONG LỜI THOAI NHÂN VẬT 

CỦA TIỀU THUYẾT MA VẲN KHANG
ĐẶNG THỊ THU*

TÓM TÃT: Từ đặc điểm ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm nghệ thuật, bài viết chỉ ra ngữ nghĩa 
con người cá nhân qua tham thoại chứa hành động nhận xét trong lời thoại nhân vật của tiểu thuyết 
Ma Văn Kháng. Con người cá nhân được bộc lộ trong các mối quan hệ cụ thể gồm: cá nhân trong 
quan hệ gia đình, cá nhân trong quan hệ đồng nghiệp cơ quan và cá nhân trong các mối quan hệ xã 
hội khác. Từ đó, nghĩa khái quát được thể hiện là những vấn đề về nhân tình thế thái, đạo đức, lối 
sõng, đồng tiền, những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của dân tộc, suy vi trong đạo lí của con người được 
nhà văn Ma Văn Kháng đặt ra đầy trăn trở, day dứt.

TỪ KHÓA: ngữ nghĩa; ngôn ngữ hội thoại; con người cá nhân; tham thoại; lời thoại.
NHẬN BÀI: 10/7/2020. BIEN TẬP-CHỈNH SỬA-DƯYỆT ĐĂNG: 16/8/2020

1. Đặt vấn đề
Theo nghĩa rộng, ngôn ngữ được hiểu là toàn bộ hệ thống tín hiệu nhằm phục vụ cho hoạt động 

giao tiếp của con người trong một cộng đồng xã hội. Nó được phát sinh tự nhiên, phát triển có quy 
luật và mang đặc trưng xã hội, bao gồm cả ngôn ngữ bằng âm thanh của con người và cả các ngôn 
ngữ nghệ thuật (ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ hội họa, ngôn ngữ điện ảnh...). Tuy nhiên ngôn ngữ 
băng âm thanh trong hội thoại khẩu ngữ (nói) và ngôn ngữ trong hội thoại thuộc văn bản nghệ thuật 
có những điểm khác nhau: Đặc điềm ngôn ngữ hội thoại trong khẩu ngữ, bao gồm 3 đặc điểm: (1) 
Tinh thời gian và tính không gian (kèm ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ); (2) Tính trực quan; (3) Tính đa 
nghĩa. Đặc điểm ngôn ngữ hội thoại trong văn bản nghệ thuật, bao gồm 3 đặc điểm: (1) Tính hình 
tuyến: Đặc điểm này cho thấy ngôn ngữ hội thoại ở dạng viết được tổ chức lần lượt, nối tiếp nhau, 
bắt đầu từ yếu tố này, đến yếu tố kia làm thành một chuồi; (2) Tính phi vật thể: Ngôn ngữ trong văn 
bân nghệ thuật có khả năng thế hiện những hình tượng nghệ thuật sinh động nhưng là những hình 
tượng nghệ thuật phi vật thể (như ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, so sánh...); (3) Tính đa nghĩa: Trên cùng 
một vỏ vật chất là tín hiệu ngôn ngữ nhưng lại thể hiện được nhiều nghĩa, nhờ đó đã tạo tính đa 
thanh, phức điệu trong ngôn ngữ.

Chúng tôi tiến hành khảo sát 1.034 lời thoại có chứa hành động nhận xét trong 5 cuốn tiểu thuyết 
cùa Ma Văn Kháng gồm:

1. Mưa mùa hạ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 1982.
2. Mùa lá rụng trong vườn, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2003.
3. Đám cưới không có giấy giá thú, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2003.
4. Côi cút giữa cảnh đời, Nxb Văn học, Hà Nội,1989.
5. Một mình một ngựa, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2010.
Chúng tôi nhận thấy, con người cá nhân là một nhóm ngữ nghĩa tiêu biểu trong các tham thoại của 

nhân vật Spl nói với Sp2 có chứa hành động nhận xét dưới 2 hình thức:
- Tham thoại chỉ 1 hành động nhận xét, thì ngữ nghĩa được xét trong phạm vi phát ngôn (tương 

đương đơn vị câu trong cấu trúc).
- Tham thoại có nhiều hành động ngôn ngữ, trong đó có: (1) hành động nhận xét (chủ hướng) và 

các hành động phụ thuộc đi kèm; (2) một + một số hành động khác (chủ hướng), hành động nhận xét 
(phụ thuộc) thi với dạng này, ngữ nghĩa được xét ưong phạm vi đoạn thoại, cuộc thoại.

TS; Trường Đại học Vinh; Email: thudangdhv@gmail.com
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Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xét ngữ nghĩa về con người cá nhàn không chi trên trục 
tuyến tính mà cả trên trục lựa chọn - phát ngôn, đoạn thoại, cuộc thoại gắn với đích giao tiếp.

Khi dùng để trích dẫn trong bài viết, 5 tác phẩm nêu trên được chúng tôi quy định viết tắt ứng với 
số thứ tự của chúng là: I, II, III, IV, V.

2. Đặc điểm của con người cá nhân qua tham thoại chứa hành động nhận xét trong lòi thoại 
nhân vật của tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Dựa vào nội dung ngữ nghĩa của 1.034 hành động nhận xét, chúng tôi thấy có 570 tham thoại 
chứa hành động nhận xét thể hiện con người cá nhân, chiếm tỉ lệ 55%. Hành động nhận xét đề cập 
đến con người cá nhân trong các mối quan hệ cụ thể qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết Ma Văn 
Kháng có thể chia thành ba tiểu nhóm: 1) cá nhân trong quan hệ gia đình; 2) cá nhân trong quan hệ 
đồng nghiệp cơ quan; 3) cá nhân trong quan hệ khác ngoài xã hội, kết quả cụ thê qua bảng tổng hợp 
sau:

Bảng 1. Con người cá nhân trong các mối quan hệ cụ thê
TT Tiễu nhóm Số lượng Tỉ lệ (%)
1 Cá nhân trong quan hệ gia đình 213 37,4
2 Cá nhân trong quan hệ đồng nghiêp cơ quan 204 35,8
3 Cá nhân trong quan hệ khác ngoài xã hội 153 26,8

Tông 570 100

Qua kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy con người cá nhân trong tham thoại chứa hành 
động nhận xét của tiểu thuyết Ma Văn Kháng được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất có nội dung 
ngữ nghĩa đề cập đến con người cá nhân trong quan hệ gia đình có số lượng xuất hiện cao hơn, gồm 
213 tham thoại, chiếm ti lệ 37,4%; nhóm thứ 2 là đề cập đến con người cá nhân trong quan hệ đồng 
nghiệp, cơ quan, số lượng 204 tham thoại, tỉ lệ 35,8%; nhóm thứ 3 là nhóm có nội dung về con người 
cá nhân trong quan hệ khác ngoài xã hội, có 153 tham thoại, tỉ lệ 26,8%. Sau đây, chúng tôi sẽ tiến 
hành mô tả cụ thể từng nhóm.

2.1. Con người cá nhãn trong quan hệ gia đình
Tiểu nhóm con người cá nhân trong quan hệ gia đinh có số lượng cao nhất trong nhóm ngữ nghĩa 

được nhà văn đề cập đến con người cá nhân, có 213 tham thoại, chiếm 37,4% tổng số tham thoại. Các 
mối quan hệ gia đình thông thường được đề cập như: cha và con, vợ và chồng, anh và em, bố chồng 
và nàng dâu, chị dâu và em chồng,... Đây là những quan hệ đang thử thách sự bền vững của kiểu gia 
dinh truyền thống trong thời hiện đại. Nguy cơ rạn nứt, đổ vỡ trong từng gia đình cũng được dự báo 
kịp thòi. Chúng tôi chia nhóm này thành 2 tiểu nhóm, gồm: a) Quan hệ ứng xử trong gia đình theo 
chiều hướng tiêu cực; b) Quan hệ ứng xử của gia đình theo chiều hướng tích cực.

a. Quan hệ ứng xử trong gia đình theo chiều hướng tiêu cực
Những mặt trái của thời kì sau chiến tranh vẫn còn bao cấp như: đề cao đồng tiền quá mức, sống 

buông thả theo dục vọng thấp hèn đã làm xói mòn mọi giá trị truyền thống của dân tộc trong đó trực 
tiếp tác động đến quan hệ trong gia đình mà trước hết là quan hệ vợ chồng. Trong quan niệm của 
người Việt Nam, người vợ là người nâng khăn, sửa túi cho chồng, một đời hi sinh vì chồng vì con. 
Thế nhưng nhân vật Lý lại đi ngược với quan niệm truyền thống ấy, chị thường xuyên nói xấu chồng 
từ cuộc sống sinh hoạt như: ăn, mặc, ngủ ngáy... cho đến cách ứng xử đối với vợ con.

VD1: Ông thì có quan tâm đến ai! Còn nhớ cái lần tôi bị chó dại cắn không? Ọuá người dưng! 
Thật còn nhớ đến già! (III, tr.l 15)

Ví dụ (1), vai nói đã thực hiện ba hành động ngôn ngữ, gồm a) hành động trách về sự vô tâm của 
chồng; b) hành động hỏi gợi nhắc một sự kiện diễn ra trong quá khứ (chó dại cắn); c) hành động nhận 
xét về cách ứng xử cùa chồng đối với mình thể hiện thái độ chê người dưng!". Cũng như Lý, 
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Xuyến đã bị lóa mắt trước cám dỗ vật chất. Chị đã vì tiền mà nhẫn tâm chà đạp lên hạnh phúc 
của gia đình mình. Xuyến đã lừa dối, xúc phạm chồng.

VD2: Nhưng chưa kịp cất tiếng thì Xuyến đã tru tréo.- Đừng có phá phách! Ăn tàn phả hai như 
thê là đủ rôi. Tiên mua tù không phải là của ông đâu. Tiền của con này đánh đĩ kiếm đươc đấy. (IV, 
ư.634 - 635).

Ví dụ (2) là lời thoại của Xuyến trong cuộc thoại với Tự. vốn là một thầy giáo giỏi nhưng đồng 
lương của Tự không đủ chi tiêu trong gia đinh, anh lại không xoay xở dạy thêm kiếm tiền như các 
đông nghiệp khác. Gia đình anh đã chính thức rạn vỡ khi Xuyến người vợ của anh thường xuyên đay 
nghiến, chì chiết chê bai, lăng mạ anh là “ngu”, là “hèn”, là “vô tích sự”. Hành động nhận xét trong 
lời thoại ở ví dụ (83) với nội dung ngữ nghĩa chê bai chồng “ăn tàn phá hại” và rất ngang nhiên trâng 
tráo. Tiên mua tủ không phải là của ông đâu. Tiền của con này đánh đĩ kiếm được đẩy.

Bên cạnh mối quan hệ vợ chồng thì mối quan hệ giữa anh chị em dâu rể trong gia đình cũng dần 
dân bị đảo lộn.

VD3: Lý nghiêng đầu, gỡ cặp tóc, thưỡi cái môi dưới: Đươc như thế là sướng quá rồi, chât hep gì 
nữa. Thử hỏi, ở cái nhà này, có ai sướng bằng cô Phượng không? Tự dưng được hưởng hết mọi thứ. 
Chuyên công tác về thành phố này, nhà cửa có sẵn này. Nhẽ ra cái buồng ấy là cùa em, em lấy để 
dành cho thăng Dư chứ. Lai còn cái ông Luân, trông có mẽ thế thôi chứ lương phóng viên ăn nhằm 
gi. Không có ông cu thúi cho, nay trăm này, mai trăm khác thì có oi ra đấy mà ăn tiêu. (Ill, tr. 103).

Với sự xuất hiện của mẹ con Phượng (vợ chú Luận) trong gia đình, Lý đã không ngừng ganh tị, so 
sánh, xét nét đưa ra nhận xét về cuộc sống sinh hoạt của Phượng Được như thế là sướng quá rồi, chật 
hẹp gì nữa. Lý cho rằng căn buồng vợ chồng Phượng ở lẽ ra là của để dành cho cậu con trai của 
mình. Không chỉ có vậy Spl còn thể hiện sự nghi kỵ với em trai của chồng và bằng một thái độ khinh 
bi, Lý đã nhận xét về Luận Lại còn cải ông Luận, trông có mẽ thế thôi chứ lương phóng viên ăn 
nhăm gì. Không có ông cụ thúi cho, nay trăm này, mai trăm khác thì có ối ra đấy mà ăn tiêu. Mâu 
thuần giữa anh chị em trong gia đình ông Bằng lên đến đỉnh điểm khi có sự xuất hiện của mẹ con cô 
Cừ. Trong tình huống này, Lý đã không thực hiện đúng vai trò của người chị cả trong gia đình. Đó là 
khâu tổ chức, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mọi người mà quan trọng hơn, điều cần nhất của những đứa 
em là tình yêu thương, đùm bọc chở che của một người chị mà ngược lại, chị luôn ganh tị, xét nét, 
xem thường và khinh bỉ những đứa em tội nghiệp đang rất khó khăn về tinh thần lẫn vật chất.

VD4: À, thế thì tôi cũng xin nói thắng vào cái mặt anh, rằng: các người cũng chang tốt đep, mĩ 
miều gì đâu. (III. tr.237- 238)

Ví dụ (4), Spl (nhân vật Lý) đã thực hiện hành động nhận xét về Luận - cậu em của chồng các 
người cũng chang tốt đẹp, mĩ miều gì đâu. Trong thành phần rào đón trong tham thoại ở ví dụ (4), 
vai nói sử dụng từ xưng hô là danh từ ngôi thứ nhất số ít “anh” thế nhưng trong hành động nhận 
xét, Spl lại gọi vai giao tiếp “các người” tức là ngôi thứ 2 số nhiều. Điều này cho thấy nội dung 
nhận xét đang hướng đến không chỉ Luận mà còn Phượng, mẹ con cô Cừ - những người em chồng 
của Lý.

b. Quan hệ ứng xử cùa gia đình theo chiều hướng tích cực
Đời sống xã hội muôn màu, phong phú, đa chiều với những mặt trái của nó đã tác động trực tiếp 

đến đời sống của mỗi gia đinh. Tuy nhiên nhân vật trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng luôn luôn 
thể hiện một niềm tin vững chắc vào gia đinh, ví dụ:

VD5: Luận nghĩ hào hứng tiếp; Cái khuynh hướng cũng cổ gia đình, gia tóc, theo con, nó thể 
hiên mót sư phản ứng, chống lai cái vô đao lí lúc này đang có nguy cơ trở thành môt năng lương 
tàn phá. (1) Không hiếu có phải vì không khí tết nhất gợi nhớ không mà con bong thấy sao lúc này 
cái ý nghĩa thiêng liêng của gia đình, tô tiên lai gia tăng lên đen mức kì la thế (2). Gia đình, hình 
như đó mới là nơi con người cố thù để bảo vê phẩm giá mình. (3) Con thấy thế này: Xã hôi đang 
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có bước chuyển. Con người đang đứng trước sư lưa chọn: Trở nên tốt đep và có thê phái chiu sự 
khổ sở về vật chất hay là đểu giả, tàn bao mà sống sung sướng về măt vãt chất. (4) Ví dụ như ba 
vừa nói về lũ trẻ con hư, rõ ràng ba muốn mình giữ được tư thế, uy tin, ba phải im lặng, nghĩa là 
phải hèn đi một tí. Ba có nói đến bọn ăn chơi xa phi. Có bọn đó. Đừng tưởng chúng không quan hệ 
đến ta. Chúng là số ít, nhưng chúng tấn công ta, đánh vào từng gia đĩnh ta. Gia đình bây giờ phải 
là lô cốt cố thủ. Gia đình phải là nơi không có sư chi phối của đồng tiền, ở đó con người song với 
những tình cảm thật sự. (5) Ở cơ quan con, ông Tổng Biên tập là một chiến sĩ cách mạng lão 
thành, ông chịu cái đau ghê gớm là khi hoạt động ở trong Nam, vợ ở ngoài Bắc bỏ ông, đi theo một 
gã lải buôn. Vừa rồi ông tụ họp gia đình làm một cái lễ thượng thọ cho bà cụ lên tám mươi. Tết 
năm nay, ông làm một cuộc đại tập hợp gia tộc. Hỏi, ông bảo: Đe củng cố nền nếp đạo đức. (III, 
tr.58)

Trước sự tác động đáng ngại của xã hội thời mở cửa đối với tổ chức gia đình vốn dĩ rất dễ bị 
thương tổn thì vấn đề gia đình chưa bao giờ trở nên cấp thiết như bây giờ. Trong cuộc thoại với cha 
(ông Bằng), ở ví dụ (5), nhà báo Luận đã đưa ra quan điểm của mình về vai trò, giá trị của gia đình 
trong giai đoạn hiện nay gồm: 1) vai trò của khuynh hướng củng cố gia đình gia tộc sẽ là sức mạnh 
chống lại cái vô đạo lí lúc này; 2) ý nghĩa thiêng liêng của gia đình luôn tiềm tàng trong con người 
anh, nhất là thời điểm đón tết; 3) gia đình cần thiết là điểm tựa để bảo vệ phẩm giá, nhân cách của 
mình; 4) ứng xử của con người trước xã hội đó là sự lựa chọn cách sống: +) sống tốt đẹp nhưng phải 
chịu khổ sở thiếu thốn về mặt vật chất; +) sống đểu giả, tàn bạo mà sung sướng về mặt tinh thần; 5) 
gia đình là điểm tựa vững chắc, là nơi không có sự chi phối của đồng tiền mà chi có tình cảm thật sự. 
Có thể nói cái nhìn của Luận không chỉ bó hẹp trong một gia đình cụ thể nào mà vượt lên với một 
tầm bao quát lớn, hoà mình vào mạch ngầm truyền thống của dân tộc.

Không chỉ khẳng định vai trò to lớn của gia đình nói chung trong mạch nguồn dân tộc ở mọi thời 
đại, nhân vật trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng còn khẳng định truyền thống tốt đẹp của gia đình.

VD6: Cô Lý ạ, Tôi quý nhất gia đình ta ở cái nghĩa, cải tình. Tiếc quá, giá mà tôi có được một 
đứa con với anh Tường... (III, tr. 100)

Ở ví dụ (6), nhân vật Hoài đưa ra nhận xét thể hiện thái độ khen ngợi, đề cao gia đình Tôi quý 
nhất gia đình ta ở cái nghĩa, cái tình. Điểm cốt lõi trong huyết mạch của mỗi gia đình chính là chữ 
tình, chữ nghĩa. Không chi thể hiện niềm tin vào gia đình, những giá trị tốt đẹp cùa gia đình mà trước 
những lỗi lầm của Lý, nhân vật Luận đã không ngần ngại bộc lộ niềm tin tường sâu sắc về người chị 
dâu của mình.

VD7: Luận vội nói: Ta cũng vậy. Có điều ta thì dứt khoát vì bản chất của ta là vậy. Chị Lý thì có 
gì đó hơi bấp bênh, nhưng, anh tin chi ấy biết đâu là giới han. (III, tr.257)

Ví dụ (7), Spl đã đưa ra nhận xét bản lĩnh của chị Lý bằng thái độ khẳng định thiên về chê, dấu 
hiệu nhận diện là từ phó từ chi mức độ “hơi”. Tuy nhiên với động từ ngữ vi “tin” được đặt ở hành 
động cuối lời nhận xét thể hiện niềm tin tưởng của Spl về con người của Lý trước sự cám dỗ của xã 
hội. Niềm tin tưởng ấy không mất đi ngay cả khi Lý đã trượt dài xuống dốc.

VD8 : Luận gật đầu: Anh tin ở tác dụng của công luận, ở sự giáo dục của cơ quan, đoàn thể, tin ở 
chính chị ấy nữa. Với lại em đã thấy mặt gã Trưởng phòng Vật tư ở xi nghiệp chị ấy chưa? xấu xi, 
gian ngoan kinh hồn. Bà Lý nhà ta đẹp như hoàng hậu, lại thông minh sắc sảo. Lãnh đạo xí nghiệp 
họ khen bà ấy hết lời đay, em ạ. (III, tr.256)

Ở ví dụ (8) với sự xuất hiện 2 lần của động từ ngữ vi “tin” thể hiện thái độ tin tưởng của Luận vào 
sự thay đổi của nhân vật Lý. Vai nói đã thể hiện một sự tin tưởng mãnh liệt về sự ảnh hưởng của các 
mối quan hệ xã hội, ở môi trường, hoàn cảnh và ở bản chất con người của Lý.

Có thể nói, qua lời thoại của nhân vật trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng, con người cá nhân trong 
quan hệ gia đinh được nhà văn thể hiện sinh động thông qua hành động nhận xét. Tuy nhiên, quan hệ 



số 8(301)-2020 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 15

cá nhân không chỉ chạm đến trong gia đình mà còn xã hội cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. vấn đề trách 
nhiệm của mỗi cá nhân đối với cuộc sống được nhà văn quan tâm.

2.2. Cá nhân trong quan hệ đồng nghiệp cơ quan
Nhóm cá nhân trong quan hệ đồng nghiệp cơ quan có số lượng 204 tham thoại, tỉ lệ 36% trên tổng 

số tham thoại. Cá nhân ưong quan hệ đồng nghiệp cơ quan được nhà văn Ma Văn Kháng thể hiện 
qua một số không gian quen thuộc như: phòng họp hội đồng của giáo viên, văn phòng làm việc của 
tinh ủy, phòng kế toán. Trong phạm vi văn phòng công sở ấy là nơi diễn ra các cuộc thoại giữa những 
người thường xuyên gặp gõ làm việc với nhau gồm văn phòng làm việc của Trọng trong đó có những 
người cùng một công việc như ông Chánh, Nam, Hưng. [I], văn phòng làm việc của Phượng với bà 
trường phòng hành chính [III], văn phòng trường học của thầy giáo Tự với các đồng nghiệp: thầy 
Thuật, cô Thảnh, Ông Thống, Hiệu trưởng Câm, Bí thư Dương... [IV], văn phòng làm việc của tỉnh 
úy [V]. Ở không gian này, các nhân vật chủ yếu là giới trí thức, mỗi nhân vật được gắn với một công 
việc cụ thế, một địa vị nhất đinh. Và cũng chính phạm vi văn phòng công sở ấy đã diễn ra các mối 
quan hệ vô cùng phức tạp có đố kỵ, tranh giành, mâu thuẫn... Ở đó diễn ra nhiều cuộc hanh luận đến 
nãy lửa của các nhân vật, từ đó nhân vật tự bộc lộ mình qua lời ăn tiếng nói, qua hành vi ứng xử.

Với văn phòng công sở là trường học, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ giữa những người đồng 
nghiệp là thầy,- cô giáo. Trong nội dung nhận xét về chuyên môn, trường, lớp, đời tư cá nhân của 
đồng nghiệp, vai nói thể hiện thái độ khen, chê rõ ràng.

VD9: Ong tặc lưỡi: - Chà, nét số khỏe và thắng. Chừ thầy Tự bay bướm mà vẫn khuôn mưc lam, 
có than lam. Chang hay cậu ấm theo đòi Hán học được mấy niên? Đã đọc qua những trang sách 
thánh hiền nào? (IV, tr.519)

Trong ví dụ (9) hành động nét số khỏe và thang. Chữ thầy Tự bay bướm mà vẫn khuôn mức lắm, 
có thần lắm là hành động nhận xét thể hiện thái độ khen chữ viết của thầy Tự. Hiệu lực khen của 
hành động trên được đánh dấu bằng các tính từ: khỏe, thảng, khuôn mực, thần', phụ từ chỉ mức độ: 
lãm và kết cấu lặp cấu trúc nhằm nhấn mạnh, nâng cao mức độ khen: khuôn mực lắm, có thần lắm. 
Bản thân hành động nhận xét trên được cấu tạo như một lập luận trong đó nhận xé/ nét sổ khỏe và 
thăng là luận cứ và nhận xét Chữ thầy Tự bay bướm mà vẫn khuôn mực lắm, có thần lam là phần 
kết luận. Còn hai hành động hỏi: a) theo đòi Hán học; b) đọc qua sách thánh hiền gián tiếp khẳng 
định tài năng của thầy Tự.

Tuy nhiên, trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng, cá nhân ít khi thể hiện sự bằng lòng với nhau, ít đánh 
giá tốt về đồng nghiệp của minh mà chủ yếu bộc lộ thái độ không thích, không vừa ý. Spl cho rằng 
đông nghiệp của minh là kém, là xấu, là chưa đạt chuẩn.

VD10: Thuật vừa đấm rung mặt bàn vừa gào: - Thêm nữa, chúng ta là cái quái gì mà dám xưng là 
gương sáng, ông Dương? Tôi, ông cấm, bà Thảnh, chúng ta hành nghề như mọi người khác hành 
nghê: lái xe, đánh cá, quét đường, bản phở, hót xia. Chủng ta không phải là bậc á thảnh. Chúng ta 
như mọi người, thăm chí tồi tệ hơn; thân thế ghẻ lỡ kềnh càng, hôi nách, hắc lào, sâu răng đủ cả, có 
khi còn mắc cả tim la, giang mai và nhiễm cả vi rút HIVnữa\ (IV, tr.573).

0 ví dụ (10), ông Dương là Bí thư chi bộ của trường đưa ra khẩu hiệu: Mỗi giáo viên chúng ta, 
trước hết phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhưng tất cả giáo viên trong trường đều 
không thực hiện được, phong trào học tập ngày càng giảm sút. Nhân vật Thuật - thầy giáo dạy môn 
Toán đã thắng thắn đưa ra nhận xét về những người thầy sau khi đã so sánh với các nghề nghiệp khác 
Chúng ta không phải là bậc á thánh. Chúng ta như mọi người, thậm chí tồi tệ hơn. Vì thế trường hợp 
người bị chê là cả Spi và Sp2; Spi cũng gián tiếp chê Bí thư chi bộ của trường lãnh đạo kém.

VD11: Dương lập tức hắng giọng một hồi rõ dài, rồi mở máy: - Các đồng chí ạ. Ta tạm thời 
. hãm dứt cảu chuyên ngoài lề ở đây nhẻ. Đồng chí Thảnh vừa nói có hai chỗ không chinh. Một, 
gọi là tản nhảm; không đúng vì trong này có vấn đề tư tưởng. Hai, sao lại nói thi ào đi cho 
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xong. Đùa cũng không được... (IV, tr.494-495).
Ví dụ (11) là lời thoại giữa Bí thư Dương với cô giáo Thảnh. Sau khi nghe cô Thảnh nhận xét về 

cuộc thoại giữa các đồng nghiệp trong giờ giải lao thì Dương đã thể hiện thái độ không bằng lòng về 
ứng xử của cô Thảnh bằng hình thức phủ định dứt khoát Đồng chí Thảnh vừa nói có hai chỗ không 
chỉnh.

Thái độ không bằng lòng đối với đồng nghiệp còn xuất hiện với tần số cao trong các cuộc thoại tại 
các văn phòng công sở khác.

VD12: Rồi đột nhiên bặt tiếng, quay lại, nhìn trừng trừng vào mặt Trọng: - Ông dở lam, ông Trọng 
ạ. Ông yêu đất nước này, nhưng ông không sống với nó. (I, tr.313)

Trước những chèn ép, cản trở của Hung, Trọng đã quyết định ra đi để theo đuổi và thực hiện sự 
nghiệp của mình là nghiên cứu phương pháp tìm diệt tổ mối phá hoại thân đê. Còn thủ trưởng Ngoạn 
đưa ra nhận xét về việc ra đi của Trọng như một sự phản đối Ông dở lắm. Nội dung (P) là chê Trọng 
trong cách xử sự. Hiệu lực chê được đánh dấu bằng các IFIDs: dở lắm.

2.3. Cá nhăn trong các mối quan hệ khác ngoài xã hội
Bên cạnh con người cá nhân bộc lộ trong mối quan hệ với gia đình, quan hệ với đồng nghiệp cơ 

quan, trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng còn thấy con người cá nhân trong các mối quan hệ xã hội khác 
như: quan hệ hàng xóm, láng giềng, quan hệ bạn bè, quan hệ mua bán, quan hệ trai gái... Đây là tiểu 
nhóm có số lượng thấp nhất trong số tham thoại có hành động nhận xét với nội dung ngữ nghĩa đề 
cập đến những vấn đề cá nhân, có 153 lời thoại, chiếm tỉ lệ 27%.

Quan hệ cá nhân giữa người với người trong các mối quan hệ xã hội khác, gồm:
a. Quan hệ cá nhân với cá nhân trong sinh hoạt đời thường giữa những người hàng xóm, láng 

giềng.
VD13: Anh bức hiếp dồn chúng tôi vào chỗ bí quá đảng lắm rồi đấy. Một vừa hai phải thôi, anh 

Hứng ạ. (II, tr.219)
Ví dụ (13) thể hiện rõ nét ứng xử theo chiều hướng tiêu cực trong mối quan hệ với hàng xóm, láng 

giềng. Là một gã buôn, có mối quan hệ mờ ám với Chủ tịch phường nên Hứng đã chiếm trọn một nửa 
gian nhà của hai bà cháu. Không chỉ có thế mà anh ta còn hiên ngang nắm quyền phân phối điện, 
nước trong sinh hoạt. Không chịu được thái độ của Hứng đối với gia đình mình, vai nói (Dũng) đã 
đưa ra nhận xét về cách ứng xử của người hàng xóm thiên về chê Anh bức hiếp dồn chúng tôi vào 
cho bí quá đáng lam rồi đay.

b. Quan hệ cá nhân với cả nhân cùng trang lứa có sự tôn trọng quý mến nhau
VD14: Nhón một chiếc bánh đưa Tự. Kha rút khăn lau tay: Tự à, hãy yên tâm về mình cũng nhu 

tớ rất yên tâm về cậu. Ban bè yên tâm về nhau không nhiều lam đâu. Có lẽ là vì chúng mình sớm đinl 
hướng. (IV, tr.405)

Ví dụ (14) phản ánh quan hệ ứng xừ giữa những người bạn. Đều là những người bạn cùng ch 
hướng, cùng khát vọng, cùng dam mê, tình bạn giữa Kha và Tự đã giúp cho Tự vượt qua bao són! 
gió của cuộc đời. Kha đã đưa ra nhận xét về mối quan hệ bạn bè Bạn bè yên tâm về nhau không nhiềi 
lắm đâu. Có lẽ là vì chúng mình sớm định hướng.

c. Quan hệ giữa cá nhãn với cá nhân với cả nhân trong quan hệ giữa người mua kẻ bán
VD15: Ông không biết người biết của, mua sao được mà mua (II, tr.31)
Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, người bà tội nghiệp đã phải bán đi chiếc xe đạp, tí 

sản cuối cùng trong nhà. Ở ví dụ (15) là lời thoại của bà (vai bán) nhận xét về vai mua thiên về ch 
không biết giá trị của món hàng nên không mua được.

3. Kết luận
Con người cá nhân được thể hiện qua hành động nhận xét trong lời thoại nhân vật tiểu thuyết CI 

Ma Văn Kháng gồm 2 nhóm gồm a) cá nhân trong quan hệ gia đình; b) cá nhân trong quan hệ đồi 
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nghiệp, cơ quan; c) cá nhân trong quan hệ khác ngoài xã hội. Tiểu nhóm đề cập đến con người cá 
nhân trong quan hệ gia đình có tỉ lệ cao nhất. Điều này cho thấy, nhà văn luôn trăn trở, đào sâu về 
những vấn đề ứng xử, các mối quan hệ diễn ra trong gia đình.

Thông qua hành động nhận xét với nội dung ngữ nghĩa phản ánh con người cá nhân trong các 
mối quan hệ sinh động và hấp dẫn. Qua đó, nhà văn thể hiện một cách nhìn cuộc sống đa chiều, 
trên nhiều phương diện đem đến cho người đọc một cách nhìn cuộc sống hiện thực muôn màu 
muôn vẻ với sắc thái trữ tình có sức toả sáng và khả năng thuyết phục cao.

Chúng ta bắt gặp con người cá nhân trong các quan hệ ứng xử với gia đình, với cơ quan đồng 
nghiệp được trở đi trở lại nhiều lần. Qua đó, nghĩa khái quát được thể hiện là vấn đề nhân tình thế 
thái, đạo đức, lối sống, đồng tiền, những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của dân tộc, suy vi trong đạo lí của 
con người được nhà văn Ma Văn Kháng đặt ra đầy trăn trở, day dứt. Nhà văn cũng đã sử dụng các 
phương tiện tạo tính đa nghĩa của lời thoại nhân vật, trong đó, nổi bật nhất là phương tiện ẩn dụ tu từ, 
kết cấu so sánh, dùng thành ngữ, tục ngữ.
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Individual human being through commentary diagolues 
of characters in Ma Van Khang’s novels

Abstract: From the characteristics of conversational language in art works, the article shows the 
semantics of individual through dialogues of characters’ speech in Ma Van Khang’s novels. 
Individual human being is revealed in specific relationships, including individuals in family 
relationships, individuals in colleguage relationships, and individuals in other social relationships. It 
is found out that the general meanings are issues of human dignity, morality, lifestyle, moneytary as 
well as standards of good traditional value, impairment of human morality written by Ma Van Khang 
in a concerning and tormenting manner.

Key words: semantic; conversational language; individual human being; dialogues; speech.
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